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• Không gian quản trị khoá học:

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration

• Các công cụ quản trị chính của một khoá học:

o Users: quản trị thành viên bên trong khoá học

o Reports: quản trị dấu vết và báo cáo về các 

hoạt động trong khoá học

o Course completion: quản trị mức độ hoàn tất

các hoạt động trong khoá học

o Gradebook setup: quản trị bảng điểm của 

khoá học

o Backup: quản trị các phiên bản sao sưu của 

khoá học

o Restore: quản trị việc phục hồi các bản sao lưu 

của khoá học

o Question bank: quản trị ngân hàng câu hỏi 

trắc nghiệm của module Quiz
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• Quản trị cách thức ghi danh

o Bật/tắt các hình thức ghi danh:

▪ Ghi danh thủ công: Manual enrolments

▪ Người học tự ghi danh: Self enrolment (Student)

▪ Ghi danh vãng lai (mở cho khách vãng lai truy cập): Guest access

▪ Ghi danh cho “khoá học gộp” (meta course): Add method > Course meta link
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• Quản trị cách thức ghi danh

o Ghi danh thủ công:

▪ Default role > Student: mặc định ghi danh thành viên mới có vai trò người học

▪ Default enrolment duration: thời hiệu ghi danh mặc định dành cho thành viên 

mới (sau khi hết hạn sẽ được rút tên ra khỏi khoá học)

▪ Notify before enrolment expires: gửi thông báo trước khi thời hiệu ghi danh 

đến hạn

▪ Ghi danh vãng lai

▪ Allow guest access > Yes: cho phép 

khách vãng lai truy cập

▪ Password: đặt mật khẩu truy cập 

vãng lai (tuỳ ý)

Quản trị, sao lưu, 
phục hồi khoá học 
trên LMS
Các chức năng quản trị 
khoá học chủ yếu trên Moodle
Quản trị thành viên trong 
khoá học trên Moodle
Quản trị dấu vết hoạt động 
trong khoá học trên Moodle
Sao lưu và phục hồi khoá học 
trên Moodle
Thư mục

Tài liệu biên soạn trong khuôn khổ Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2018-2022”. 
Lưu hành theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

4



• Quản trị cách thức ghi danh

o Tự ghi danh:

▪ Enrolment key: đặt mật khẩu

ghi danh (tuỳ ý)

▪ Default role > Student: 

mặc định ghi danh thành viên 

mới có vai trò người học

▪ Enrolment duration: 

thời hiệu ghi danh dành cho 

thành viên mới (sau khi hết hạn

sẽ được rút tên khỏi khoá học)

▪ Notify before enrolment 

expires: gửi thông báo trước 

khi thời hiệu ghi danh đến hạn

▪ Start/End date: ngày bắt đầu /

kết thúc tự ghi danh

▪ Unenrol inactive after: rút tên thành viên không hoạt động trong thời gian dài

▪ Max enrol users: số lượng tối đa cho phép ghi danh

▪ Custom welcome message: lời chào mừng người học tự ghi danh thành công
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• Ghi danh thủ công

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration > Users > Enrolled users
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• Tạo nhóm người học

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration > Users > Groups
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• Tạo nhóm người học

o Tạo nhóm thủ công
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• Tạo nhóm người học

o Tạo nhóm tự động

Quản trị, sao lưu, 
phục hồi khoá học 
trên LMS
Các chức năng quản trị 
khoá học chủ yếu trên Moodle
Quản trị thành viên trong 
khoá học trên Moodle
Quản trị dấu vết hoạt động 
trong khoá học trên Moodle
Sao lưu và phục hồi khoá học 
trên Moodle
Thư mục

Tài liệu biên soạn trong khuôn khổ Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2018-2022”. 
Lưu hành theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

9



• Tạo nhóm người học

o Tạo tổ (grouping): mỗi tổ gồm nhiều nhóm (group)
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• Quản trị công cụ báo cáo của khoá học

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration > Reports > Logs
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• Quản trị công cụ báo cáo của khoá học

o Có khả năng biệt hoá bảng báo cáo theo: tên thành viên, ngày, tài nguyên 

hay hoạt động của khoá học, loại hành động trong khoá học
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• Quản trị công cụ báo cáo của khoá học

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration > Reports > Activity report

o Xem nhanh báo cáo tổng hợp theo các hoạt động bên trong khoá họcQuản trị, sao lưu, 
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• Quản trị công cụ báo cáo của khoá học

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration > Reports > Activity completion 

o Theo dõi và quản trị mức độ hoàn tất các hoạt động bên trong khoá học:

▪ Có thể đánh dấu thủ công các ô tương ứng với hoạt động mà người học đã hoàn 

tất nhưng chưa đánh dấu, hoặc ngược lại
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• Quản trị công cụ báo cáo của khoá học

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration > Course completion 

o Thiết lập điều kiện tự động đánh dấu hoàn tất khoá họcQuản trị, sao lưu, 
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• Sao lưu một khoá học

o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course 

administration > Backup
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• Sao lưu một khoá học
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• Phục hồi một khoá học
o Thanh điều hướng (Navigation) > Administration > Course administration > 

Restore
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• Phục hồi một khoá học
o Chọn đích đến của khoá học: một khoá học mới hoàn toàn (Restore as a new 

course), vào bên trong khoá học hiện hành (Restore into this course) hoặc vào bên 

trong một khoá học khác trên hệ thống (Restore into an existing course)
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• Phục hồi một khoá học
o Đặt lại tên đầy đủ, tên tắt và thiết lập lại thời gian của khoá học
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Quản trị, sao lưu, 
phục hồi khoá học 
trên LMS
Các chức năng quản trị 
khoá học chủ yếu trên Moodle
Quản trị thành viên trong 
khoá học trên Moodle
Quản trị dấu vết hoạt động 
trong khoá học trên Moodle
Sao lưu và phục hồi khoá học 
trên Moodle
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